	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 5250/BGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn triển khai đầu tư phòng đào tạo và họp qua mạng và trang bị máy tính.
	Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009


Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg, ngày 10/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-TTg, ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 22/12/2008 giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-BGDĐT ngày 05/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ GD&ĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012; 

Căn cứ Công văn số 9772/BGDĐT-CNTT ngày 20/10/2008 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008-2009, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện phòng đào tạo, tập huấn và họp ảo qua mạng như sau:
I. Trang bị hệ thống thiết bị phục vụ đào tạo, tập huấn và họp qua mạng

1. Nội dung: Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và họp qua mạng web và qua điện thoại (web conference và audio conference) giữa Bộ chủ trì tổ chức, nối với các sở; giữa Sở giáo dục và đào tạo với các phòng giáo dục và đào tạo, với các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm HNDN, trung tâm học tập cộng đồng, trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc sở; giữa Phòng giáo dục và đào tạo với các trường học.

Không đầu tư phòng họp theo mô hình video conference, sử dụng các thiết bị chuyên dụng rất đắt tiền, tốn kém và đường truyền riêng, song hiệu quả thấp.

2. Cục Công nghệ Thông tin cấp địa chỉ phòng học ảo trên mạng giáo dục và hướng dẫn chi tiết về công nghệ.

3. Hiệu quả đầu tư: Tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, kinh phí ăn ở; có thể phục vụ thường xuyên cho nhiều người tham dự cùng một lúc và có thể thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc, miễn là có kết nối Internet ADSL
4. Danh mục thiết bị trang bị chung tại Sở, Phòng giáo dục và đào tạo và các trường học (áp dụng cho cả trường phổ thông, mẫu giáo, trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp):
a) PC: 2 bộ; (RAM: 2 GB, LCD 19 inch trở lên, ổ cứng 160 GB…); 

b) Máy chiếu có độ sáng >=3500 ANSI lumens và màn chiếu 3 chân, 1 bộ;
c) Màn hình plasma/LCD, kích thước 55-63 inch trở lên, số lượng 1 bộ; có cổng kết nối máy tính PC IN và HDMI. Không nên mua màn hình tivi có cấu hình quá cao, quá đắt tiền; 
Hiện màn LCD 63 inch của Sam Sung: khoảng 76 triệu đồng.

d) Bộ chuyển đổi tín hiệu audio/video với máy tính qua cổng USB Easycap, 2 chiếc (dùng để quay video theo hai hướng lên và xuống);
Giá khoảng 15 USD.

e) Các loại cáp tín hiệu HDMI, video…; 

f) Chân 3 chạc loại nhỏ, nhẹ cắm máy quay và cắm camera;

g) Điện thoại bàn có loa ngoài, mic ngoài, có nút tắt mic (MUTE) có báo đèn đỏ, 1 chiếc; Panasonic 2373   480.000đ/chiếc.
h) Loa + ampli máy tính, nối bên ngoài, 1 bộ;

i) Microphone cổ ngỗng để bàn, 1-2 chiếc;

j) Webcam 1-2 chiếc loại Logitech Quickcam S5500; 55 USD
k) Thẻ nhớ USB 2-4 GB trở lên để lưu trữ: 4 chiếc;

l) Bộ chuyển đổi điện thoại ra microphone để bàn và loa ngoài theo mô hình tự thiết kế và chế tạo do Cục CNTT hướng dẫn và cấp mẫu. Hệ thống này có thể nối với ampli và microphone hội trường. Các Sở tổ chức thực hiện nhân rộng. Không cần mua Polycom sound station. 
5. Tại Sở và phòng giáo dục: Cần trang bị:
a) Máy tính xách tay để tác nghiệp với cấu hình có cổng HDMI, RAM 2-3 GB, màn hình lớn. Có thể mua thêm màn hình lớn 22-24 inch nối ngoài với máy tính xách tay. Số lượng: 1-2 chiếc;
b) Một trong hai loại: Máy quay video ghi đĩa cứng hoặc máy ảnh số (nối với máy tính qua bộ chuyển đổi video Easycap): 1 chiếc. 

II. Trang bị máy tính cho các trường học
a) Trang bị máy tính nối mạng giáo dục cho tất cả các trường học phổ thông và mẫu giáo, mầm non, với số lượng ít nhất là 2 chiếc + 01 máy in;
b) Nghiên cứu trang bị máy tính nối mạng trong lớp học với cấu hình tối thiểu (Tháng 6/2009: Chip Atom 330 trở lên, màn hình LCD 16 inch, ổ cứng >= 80 GB, RAM 1 GB, giá xấp xỉ 3,8 triệu). Không cần trang bị máy tính có cấu hình quá cao trong lớp học, thừa công suất. 
Các cơ sở giáo dục cần quán triệt gài đặt vào máy tính và đưa vào giảng dạy các phần mềm mã nguồn mở Ubuntu, Open Office, Mythware, iTALC… 
III. Kinh phí và thời gian thực hiện: 
Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục hoặc kinh phí các dự án.
Thời gian triển khai: Ngay trong tháng 7/2009 để kịp đưa vào hoạt động trong dịp hè và kịp khai giảng năm học mới.
IV. Tổ chức khai thác: Các cơ sở giáo dục chủ động khai thác tối đa hệ thống này cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên hè, hội thảo, dự giờ giảng, lớp học ảo eLearning, giáo dục thường xuyên, bảo vệ luận án, đề án, họp phổ biến công tác…
Do lợi thế của mạng giáo dục và để tăng cường hiệu quả đầu tư và khai thác mạng giáo dục, đồng thời triển khai chủ trương đưa thông tin về xã, về thôn bản của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các cơ sở giáo dục khai thác hệ thống này để hỗ trợ phục vụ cho các hoạt động tương tự của Uỷ ban Nhân dân, cơ quan Đảng tại các địa phương, nhất là những vùng địa bàn khó khăn.
Trong quá trình triển khai, các cơ sở giáo dục cần lập sổ nhật ký theo dõi thống kê, báo cáo hoạt động này để tổng kết, đánh giá hiệu quả theo mẫu kèm theo.
	Số TT
	Ngày/tháng
	Tên hoạt động
	Loại hoạt động

(Tập huấn giáo viên, hội thảo, đào tạo từ xa, họp giao ban…)
	Đơn vị chủ trì
	Số lượng điểm kết nối
	Số lượng người tham gia
	Đánh giá

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì, xin liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua CucCNTT@moet.edu.vn).
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ KHTC, Cục CSVC (để biết);
- Dự án phát triển THCS2; (để p/h)
- Lưu VT, CNTT.
	TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




Quách Tuấn Ngọc


HƯỚNG DẪN THAM KHẢO THEO MỨC ĐỘ ƯU TIÊN
Tham khảo tại Hà Nội qua 
1. http://thuongmaiso.com/ là website bán nhiều thứ linh kiện lẻ.
2. www.loa.com.vn Công ty Svhouse - 156 Ngọc Khánh - Hà Nội 
Chuyên bán loa, webcam Logitech

	
	
	Ghi chú

	
	Microphone
	1. Mua loại để bàn, rẻ tiền, có nút tắt bật, có đèn đỏ báo hiệu.
Giá khoảng 150.000-200.000đ

Đồ Trung quốc, gắn tên Shure, Sony…

2. Có thể sử dụng microphone hội trường.

	
	Video convertor. Easycap 
Cable CAPTURE TV, Dùng để Ghi từ Camera vào máy tính or từ Tivi Ra máy tính
	[image: image1.png]



http://thuongmaiso.com/
Giá: 268.000vnđ + VAT (Mới hạ giá)

	
	Chân 3 chạc
	190.000-200.000đ
Xem mục tripod tại

http://www.vatgia.com/home/quicksearch.php?keyword=tripod&typing=1&price=&price_to=

	
	Loa+ampli
	Nên mua loa loại 2.1 là đủ.

Công suất và hình dáng: Chọn theo hội trường và lượng người họp.

	
	Điện thoại Panasonic 2373
	480.000đ

	
	Webcam
	Logitech S5500 là tốt, có dùng ở Sở và Phòng giáo dục.
Giá 43-49 USD tại SVHouse
Ở các trường có thể trang bị webcam khác. 
Nhớ test thử độ net và độ sáng.

	
	Máy quay video
Hay máy ảnh số
	Cần xác định rõ nhu cầu và khả năng kinh phí. Còn thực ra chỉ cần dùng webcam là đủ. Tuy nhiên nếu có máy quay/máy ảnh số thì điều khiển zoom dễ hơn, có thể đặt camera từ xa.
Có thể tận dụng những máy quay video và máy ảnh số có sẵn, hoặc trước mắt mượn để dùng thử.
Cái quan trọng nhất là nối vào máy tính qua bộ chuyển đổi Easycap.

	
	Máy tính xách tay, máy tính
	Mua theo nhu cầu thực tế.

	
	Máy chiếu và màn hình plasma./LCD
	Nên cân nhắc mua một trong hai thứ, hoặc màn chiếu, hoặc plasma/LCD. Nếu dư dật kinh phí thì sắm cả hai.

Hiện màn hình LCD tốn ít năng lượng hơn. LCD có kích thức lên đến 57 inch, tiết kiệm nhiều năng lượng (Giảm 40%-45% so với Plasma).

Giá tham khảo: 50 plasma Samsung có loại 20,5 triệu. 57 inch LCD VVC giá chỉ khoảng 2400 USD.
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